
STT Mã sinh viên Ngày sinh Lớp Ngành học

1 20111078756  Nguyễn Đức Hưng 02/01/1999 ĐH10M1 Công nghệ kỹ thuật môi trường

2 20111078751  Lê Minh Tân 22/07/2002 ĐH10M2 Công nghệ kỹ thuật môi trường

3 20111078746  Lê Trần Tiến Thành 27/03/2002 ĐH10M2 Công nghệ kỹ thuật môi trường

4 20111528747  Nguyễn Văn Dương 31/10/1999 ĐH10ĐA1 Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm

5 20111528755  Trịnh Thu Hương 26/08/2002 ĐH10ĐA1 Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm

6 20111528753  Ngô Vũ Ngọc Ly 15/05/2000 ĐH10ĐA1 Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm

7 20111528748  Vũ Đức Thành 25/10/1999 ĐH10ĐA1 Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm

8 20111028754  Lê Minh Thịnh 09/04/2002 ĐH10K Khí tượng và Khí hậu học

9 20111087649  Nguyễn Thu Hồng 03/08/2002 ĐH10KĐ Kỹ thuật địa chất

10 20111117641  Trần Thúy Mừng 08/06/2002 ĐH10QĐ1 Quản lý đất đai

11 20111117651  Vũ Long Phát 31/05/2002 ĐH10QĐ1 Quản lý đất đai

12 20111117650  Nguyễn Tùng Lâm 12/07/2002 ĐH10QĐ2 Quản lý đất đai

13 20111117647  Chử Lương Tài 27/10/2002 ĐH10QĐ2 Quản lý đất đai

14 20111117645  Bùi Quốc Phong 12/05/2002 ĐH10QĐ3 Quản lý đất đai

15 20111119774  Dương Anh Phúc 15/12/2002 ĐH10QĐ3 Quản lý đất đai

16 20111117646  Lâm Quang Trường 28/11/2002 ĐH10QĐ4 Quản lý đất đai

17 20111117652  Bùi Thị Yến 01/09/2002 ĐH10QĐ5 Quản lý đất đai

18 20111117654  Lê Chúc Nhi 07/04/2001 ĐH10QĐ6 Quản lý đất đai

19 20111117648  Nguyễn Văn Thành 27/02/2002 ĐH10QĐ6 Quản lý đất đai

20 20111117639  Nguyễn Thị Hồng Thơm 09/12/2002 ĐH10QĐ6 Quản lý đất đai

21 20111168743  Bùi Đức Huy 18/03/1999 ĐH10TNN Quản lý tài nguyên nước

22 20111168745  Phạm Thị Mai 09/12/2002 ĐH10TNN Quản lý tài nguyên nước

23 20111107644  Trần Hồng Duyên 11/10/2002 ĐH10QM1 Quản lý tài nguyên và môi trường

24 20111107640  Đỗ Trọng Tiến 10/06/2002 ĐH10QM1 Quản lý tài nguyên và môi trường

25 20111107642  Nguyễn Ngọc Anh 19/01/2002 ĐH10QM2 Quản lý tài nguyên và môi trường

Họ và tên

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẾN NHẬP HỌC VÀ PHÂN LỚP QUẢN LÝ SINH VIÊN 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY KHÓA 10 NIÊN KHÓA 2020 - 2024  (BỔ SUNG)

(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-TĐHHN, ngày      tháng     năm 2020 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội)

TỔNG DANH SÁCH: 25 SINH VIÊN
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